TUỔI KẾT HÔN TỐI THIỂU THEO LUẬT PHÁP MỘT SỐ NƯỚC 

TRÊN THẾ GIỚI

Nguồn: Trang web dữ liệu chính thức của Liên hợp quốc, data.un.org – tuổi kết hôn tối thiểu của nam và nữ của một số nước dựa trên Báo cáo triển khai Công ước CEDAW của các nước (do UNDAW thực hiện) hoặc Báo cáo về Dân số và phát triển (do UNDP thực hiện) vào các năm 2003, 2007, có tham khảo, cập nhật số liệu năm 2009.
	Quốc gia
	Tuổi  thành niên
	Tuổi kết hôn
	Các trường hợp ngoại lệ cho phép kết hôn dưới tuổi luật định

	
	
	Nam
	Nữ
	

	CHÂU Á

	Ấn Độ
	18
	21
	16
	Nữ giới từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi kết hôn cần có sự đồng ý của cha mẹ.

	Indonesia
	18 tuổi đối với nam, 15 tuổi đối với nữ
	19
	16
	

	Hàn Quốc
	20
	18
	16
	Nam từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi, nữ từ đủ 16 đến dưới 20 tuổi muốn kết hôn phải có sự đồng ý của cha mẹ.

	Malaysia
	21
	18
	16
	Nam, nữ từ 21 tuổi trở lên kết hôn không cần sự đồng ý của cha mẹ.
Nam giới từ đủ 18 đến 21 tuổi muốn kết hôn phải được sự đồng ý của cha mẹ.
Điều kiện để nữ giới từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi kết hôn bao gồm: (i) Văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ; (ii) Giấy chứng nhận kết hôn đặc biệt do Cục trưởng Cục hộ tịch – Bộ Nội vụ (Chief of the National Registration Department – Ministry of Home Affairs) cấp (Marriage & Divorce Act – Luật Hôn nhân và Ly dị Malaysia).

	Singapore
	21
	21
	21
	Nam, nữ từ đủ 18 đến dưới 21 tuổi muốn kết hôn phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Nam, nữ dưới 18 tuổi muốn kết hôn cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ và Giấy phép kết hôn đặc biệt (Special Marriage Licence) với hình thức và trình tự được quy định tại Điều 21.2 Hiến chương Phụ nữ (Women’s Charter) của Singapore 

	Thái Lan
	20
	17
	17
	Nam, nữ từ đủ 17 đến dưới 20 tuổi khi kết hôn phải có sự đồng ý của cha mẹ.

	Campuchia
	18
	18
	18
	Trường hợp đặc biệt: Nếu một bên nam, nữ đã đến tuổi thành niên và bên kia là người vị thành niên từ 16 tuổi trở lên thì có thể kết hôn nếu có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ (Bộ luật Dân sự Campuchia mới – Điều 948).

	Nhật Bản
	20
	18
	18
	Nam, nữ dưới 20 tuổi muốn kết hôn phải có sự đồng ý của cha mẹ (Điều 731 – 737, BLDS Nhật Bản về các điều kiện kết hôn).

	Nepal
	20
	20
	20
	Nam, nữ từ đủ 18 đến dưới 20 tuổi muốn kết hôn phải có sự đồng ý của cha mẹ.

	Đài Loan
	20
	20
	20
	Nam từ đủ 18 đến dưới 20 tuổi, nữ từ đủ 16 đến dưới 20 tuổi muốn kết hôn phải có sự đồng ý của cha mẹ.

	CHÂU ÂU

	Nga
	18
	18
	18
	Trong một số trường hợp đặc biệt do chính quyền từng địa phương quy định, nam nữ có thể kết hôn ở lứa tuổi 16 tuổi nếu có yêu cầu (Luật Gia đình Liên bang Nga 1995 – khoản 2 Điều 13).

	Bỉ
	18
	18
	18
	Nữ từ đủ 16 đến dưới tuổi được phép kết hôn với sự đồng ý của cha mẹ và cơ quan tư pháp, nhưng cho phép chỉ được cấp trong tình huống "cực đoan" chẳng hạn như mang thai

	Cộng hòa Séc
	18
	18
	18
	Với sự cho phép của Tòa án, nam/nữ từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép kết hôn nếu bên còn lại đã đủ 18 tuổi trở lên

	Phần Lan
	18
	18
	18
	Nam, nữ dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được Bộ Tư pháp cấp giấy phép đặc biệt. Ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ chỉ mang tính chất tham khảo đối với cơ quan ra quyết định. 

	Đức
	18
	18
	18
	Nam/nữ từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của Tòa gia đình, nếu bên còn lại đã là người thành niên (Khoản 2 Điều 1303 BLDS Đức – BGB).

	Hy Lạp
	18
	18
	18
	Nam, nữ từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của Tòa án. 

	Hà Lan
	18
	18
	18
	Điều 31 BLDS Hà Lan quy định nam, nữ từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải có văn bản chứng minh người nữ giới đang có thai hoặc đã sinh con.
Trong trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể trực tiếp cho phép nam, nữ dưới 16 tuổi được kết hôn.

	Na Uy
	18
	18
	18
	Nam, nữ từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của cha mẹ và Thống đốc cấp Hạt nơi họ sinh sống (Điều 1a Đạo luật hôn nhân của Na Uy – Marriage Act of Norway).

	Ba Lan
	18
	18
	18
	Nữ giới từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi được kết hôn nếu được cả bố mẹ và Tòa gia đình cho phép (Điều 10 Đạo luật Gia đình và Giám hộ - Family & Guardianship Code).

	Bồ Đào Nha
	18
	16
	16
	Nam, nữ từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi được phép kết hôn nhưng phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ.

	Thụy Điển
	18
	18
	18
	Nam, nữ dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của Hội đồng hành chính cấp Hạt.

	Anh & xứ Wales
	18
	18
	18
	Nam, nữ từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của cha mẹ.

	BẮC MỸ

	Canada
	18 hoặc 19 (do từng bang tự quy định)


	Nam, nữ từ đủ 16 (hoặc 17) đến dưới 18 (hoặc 19) tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của cha mẹ.

Nữ giới dưới 16 tuổi có thể kết hôn nếu được cha mẹ đồng ý và được xác nhận đang mang thai hoặc đã có con.

	Hoa Kỳ
	18: phần lớn các bang

19: Alabama, Nebraska,

21: District of Columbia, Mississippi
	Phần lớn các bang quy định từ đủ 18 tuổi
	Hầu hết các bang cho phép trẻ vị thành niên từ đủ 16 dưới 18 tuổi kết hôn (đôi khi thấp hơn) với sự đồng ý của cha mẹ và/hoặc cơ quan tư pháp. Một số tiểu bang cho phép nữ giới dưới 18 tuổi kết hôn mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc cơ quan tư pháp nếu có văn bản xác nhận đang mang thai hoặc đã sinh con.
VD: Ở Hawaii:

- Nam, nữ từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của cha mẹ hoặc Tòa gia đình.

- Nam, nữ từ đủ 15 đến dưới 16 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của cả cha mẹ và Tòa gia đình.

	NAM MỸ

	Chile
	18
	18
	18
	Nam, nữ từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của cha mẹ.

	CHÂU ĐẠI DƯƠNG

	Australia
	18
	18
	18
	Nam, nữ từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của cha mẹ và Tòa án.

	New Zealand
	18
	18
	18
	Nam, nữ từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi muốn kết hôn phải được sự cho phép của cha mẹ.


